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                                                                                  Trường THCS Thái Sơn, An Lão
TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN
Trước thực tế người nông dân hằng ngày dùng các dụng cụ thô sơ cắt cỏ, rất mất thời gian và hiệu quả không cao. Trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng thuốc trừ cỏ một cách tràn lan khiến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người và sinh vật, bằng kiến thức và hiểu biết của mình và sự tư vấn giúp đỡ của các thầy cô giáo, sự hỗ trợ của bác thợ cơ khí, điện dân dụng, em đã tìm hiểu nghiên cứu chế tạo máy cắt cỏ cầm tay với mục đích giúp người nông dân bớt đi phần nào sự vất vả mệt nhọc, tiết kiệm được thời gian và đặc biệt khi sử dụng máy sẽ hạn chế được phần nào việc sử dụng thuốc trừ cỏ.

Cấu tạo chính của máy gồm một động điện một chiều 12V trục động cơ được gắn một lưỡi cắt, động cơ được gắn trên một thân máy bằng ống nhựa PVC trên thân máy có lắp công tắc, đồng hồ đo hiệu điện thế. Nguồn điện cung cấp cho động cơ hoạt động là bình ắcqui 12V.
PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN DỰ ÁN.
Ở nơi em sinh sống là nơi nông nghiệp thuần túy, qua thực tế tìm hiểu em thấy việc trừ cỏ, loại bỏ cỏ dại chiếm thời gian lớn trong sản xuất nông nghiệp. Cỏ mọc lẫn cây trồng sẽ cạnh tranh ánh sáng, dinh dưỡng với cây trồng, là nguồn trung gian cho sâu bệnh lưu trú, côn trùng, sinh vật có hại sinh sống, nếu không loại bỏ cỏ sẽ làm giảm năng suất cây trồng.
Thực tế địa phương em tìm hiểu điều tra trên 90 hộ gia đình thôn em sinh sống được biết có ba hình thức chủ yếu để cắt cỏ.
- Hình thức thứ nhất là làm thủ công bằng các dụng cụ thô sơ.

- Hình thức thứ hai là dùng thuốc diệt cỏ.
- Hình thức thứ ba là dùng máy cắt cỏ chạy xăng.
Thống kê tập hợp em được biết có 88 hộ gia đình dùng 2 hình thức trên. Có 2 hộ gia đình có trang trại dùng hình thức thứ ba.
Đánh giá: 

Cắt cỏ thủ công dụng cụ cắt cầm tay như niềm, hái, dao, cào, cắt cỏ … có ưu điểm là dễ sử dụng nhưng hiệu quả thấp.

Dùng thuốc diệt cỏ: Ưu điểm diệt cỏ nhanh gọn, dễ sử dụng. Tuy nhiên nhược điểm là gây độc hại cho người trực tiếp tiếp xúc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường

Cắt cỏ bằng máy: Máy chạy xăng, hiện đại có ưu điểm năng suất cao, nhược điểm: nặng nề gây mỏi cho người sử dụng, tiếng ồn lớn, giá thành đắt, sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) gây ô nhiễm môi trường, góp phần tăng lượng khí thải.
Từ các đánh giá trên, bằng hiểu biết của bản thân và sự tư vấn giúp đỡ của các thầy cô giáo, thợ cơ khí, thợ điện dân dụng, em muốn chế tạo một loại máy cắt cỏ đảm bảo được các tiêu chí: Dễ sử dụng vận hành, chi phí thấp, cắt được nhiều loại cỏ, không gây ô nhiễm môi trường, an toàn khi sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng dễ dàng. Vì những lý do trên em đã chọn dự án “CHẾ TẠO MÁY CẮT CỎ CẦM TAY”

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA DỰ ÁN.
a. Mục đích nghiên cứu:
- Thiết kế, chế tạo máy cắt cỏ cầm tay để cắt được nhiều loại cây, cỏ có trên đồng ruộng của địa phương, cắt tỉa các thảm cỏ trong các khuôn viên công sở trường học...
- Máy được thiết kế đơn giản, an toàn, dễ vận hành, chi phí thấp phù hợp điều kiện nông nghiệp nông thôn. 

b. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Tìm hiểu hoạt động của động cơ điện một chiều.

- Tìm hiểu cấu tạo máy cắt cỏ công nghiệp chạy xăng bán trên thị trường.

- Tìm hiểu lưỡi cắt của máy gặt lúa.

- Thiết kế mô hình cấu tạo của máy.

- Quan sát các loại cỏ dại trên đồng ruộng địa phương, các thảm cỏ cảnh trong các khuôn viên công sở….

- Vận hành, điều chỉnh và đánh giá mô hình thiết kế.

c. Đối tượng nghiên cứu:
- Máy cắt cỏ cầm tay.

d. Phạm vi nghiên cứu:
- Dự án nghiên cứu trên mô hình, đã chế tạo và vận hành thử nghiệm cho kết quả tốt cắt được nhiều loại cây, cỏ đặc biệt trong cắt tỉa thảm cỏ cảnh trong các khuôn viên công sở, nhà trường…

3. GIẢ THIẾT KHOA HỌC.

Dự án chế tạo máy cắt cỏ thành công sẽ góp phần giảm bớt công lao động, tăng hiệu quả lao động trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế việc sử dụng thuốc trừ cỏ rất độc hại.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

Để thiết kế, chế tạo máy cắt cỏ cầm tay, em đã sử dụng phối hợp một số phương pháp sau:

- Trình bày ý tưởng, xin ý kiến Bố Mẹ, các Thầy cô giáo

- Xin tư vấn của của thầy giáo hướng dẫn .

- Xin tư vấn và hướng dẫn của thợ cơ khí, điện dân dụng.

5. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU.
- Hình thành ý tưởng.

- Xin ý kiến giáo viên hướng dẫn.

- Xin ý kiến Bố Mẹ.

- Xin tham khảo của thợ cơ khí, điện dân dụng.

- Dự kiến vật tư, thiết bị để chế tạo

- Dự trù kinh phí.

- Quan sát cấu tạo và vận hành của máy cắt cỏ công nghiệp chạy bằng xăng.

- Lên sơ đồ thiết kế.

- Hoàn thiện các thiết bị và lắp đặt.

- Vận hành thực tế.

PHẦN 2. NỘI DUNG
1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
Công việc cắt cỏ là công việc thường xuyên trong sản xuất nông nghiệp cũng như chăm sóc cắt tỉa các thảm cỏ cảnh trong các khuôn viên công sở, trường học. Khi làm thủ công bằng các công cụ thô sơ như niềm, hái, dao, kéo, cào rất mất rất thời gian, hiệu quả lại không cao.
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Lưỡi hái
                Niềm                Cào cỏ                                        Dao quắm
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Cắt cỏ bằng niềm
 Với đặc điểm sinh trưởng của cỏ dại rất nhanh, lại mọc khắp mọi địa hình, làm giảm năng suất cây trồng, mất nhiều chất dinh dưỡng trong đất, là nơi sâu bệnh, côn trùng trú ngụ. Trong các khuôn viên trồng thảm cỏ làm cảnh cũng vậy, nếu không cắt tỉa thường xuyên cỏ mọc rất nhanh làm mất mĩ quan. Nếu sử dụng thuốc diệt cỏ ảnh hưởng trực tiếp tới người tiếp xúc và môi trường
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Người nông dân phun thuốc trừ cỏ và một số thuốc trừ cỏ thường dùng
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, 
Sau một thời gian thu hoạch ruộng để hoang cỏ mọc nhiều, trước khi cải tạo đất cho vụ sản xuất mới người nông dân thường lạm dụng thuốc trừ cỏ.
Dùng máy cắt cỏ chạy xăng chi phí đầu tư rất lớn, gây ô nghiễm tiếng ồn, khói bụi, bảo trì bảo dưỡng không đơn giản. Vận hành khó khăn.
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Do vậy nếu máy cắt cỏ cầm tay chạy bằng điện của em thành công sẽ đảm bảo cơ bản các tiêu chí em đã nêu ở trên đó là: Dễ sử dụng vận hành, chi phí thấp, cắt được nhiều loại cỏ, không gây ô nhiễm môi trường, an toàn khi sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng dễ dàng
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Máy cắt cỏ bằng tay của em chế tạo đang chạy thử nghiệm
2. TÍNH MỚI, TÍNH SÁNG TẠO CỦA DỰ ÁN.
a. Tính sáng tạo: 
Xuất phát từ ý tưởng muốn giúp bà con nông dân, nghề làm vườn …bớt đi công sức mà chi phí đầu tư cho việc mua sắm máy cắt cỏ không quá lớn, hạn chế việc dùng thuốc trừ cỏ. Qua tìm hiểu em được biết một máy cắt cỏ chạy động cơ xăng bán ngoài thị trường rất đắt đỏ, vận hành bảo dưỡng cũng không hề đơn giản với các bác nông dân, do vậy em mạnh dạn nghiên cứu chế tạo máy cắt cỏ cầm tay với phương châm hiệu quả, chi phí thấp, an toàn, vận hành bảo dưỡng dễ dàng phù hợp với điều kiện nông nghiệp nông thôn của địa phương em.
b. Tính mới.

Quan sát máy cắt cỏ chạy bằng xăng được các kĩ sư cơ khí thiết kế rất hiện đại, từ những cấu tạo chủ yếu của máy hình thành cho em ý tưởng.

+ Thay động cơ xăng bằng động cơ điện một chiều hiệu điện thế nhỏ rất an toàn, kinh tế. Tuy lực cắt tạo ra của động cơ điện không lớn bằng động cơ xăng nhưng bù lại số vòng quay lại rất lớn.
+ Thân máy bằng kim loại rất chắc chắn nhưng nặng, khó gia công em sẽ chế tạo bằng ống nhựa PVC.
+ Lưỡi cắt thẳng cạnh hình chữ nhật khi chém cỏ không êm, em sẽ thay thế bằng lưỡi hình cánh cung làm tăng chiều dài lưỡi dao và cắt êm hơn.

+ Phần bảo vệ thay bằng tôn mỏng để giảm trọng lượng và gia công không phức tạp.
+ Do động cơ xăng to và nặng bộ phận dẫn truyền lực từ động cơ đến lưỡi dao tương đối phức tạp, em sẽ gắn trực tiếp động cơ điện một chiều vào lưỡi cắt bố trí ngay đầu máy (do trọng lượng nhỏ 300 gam).
+Nguồn điện cung cấp cho động cơ điện hoạt động là ắc qui 12 vôn.

+Để chủ động trong thao tác và thời gian sử dụng làm việc em sử dụng công tắc và đồng hồ báo hiệu điện thế và mức điện năng còn lại gắn trên thân máy.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
a. Mô tả thiết bị.
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Sơ đồ thiết kế máy cắt cỏ cầm tay

(Thân máy có thể lắp ghép bằng nhiều đoạn cho thuận tiện khi bảo quản)
Cấu tạo chính của máy cắt cỏ cầm tay gồm các bộ phận như sau:
1.  Động cơ điện một chiều.

2. Thân máy làm bằng ống nhựa PVC.

3. Lưỡi dao. 

4. Công tắc điều khiển.

5. Dây dẫn điện.

6. Nguồn điện 12V. 

  
7. Đồng hồ.

`
8. Tấm chắn bảo vệ.
Một số hình ảnh ghi lại trong quá trình thực hiện chế tạo máy, và máy sau khi hoàn thành
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b. Nguyên lý cơ bản:
Động cơ:
Loại động cơ điện một chiều 12V. Sử dụng môtơ 775 – 12V – 150W, quay không tải 21000 vòng/phút. 

Thân máy:
Làm bằng ống nhựa PVC đường kính 42mm có tác dụng gắn động cơ và các bộ phận điều khiển.

Lưỡi dao:
Làm bằng thép không gỉ, được mài cắt hình cánh cung  nhằm làm tăng chiều dài và cắt, chém cây, cỏ êm hơn (khi cắt các cây thân mềm). Hoặc hình đĩa tròn có răng cưa ( khi cắt các cây có thân cứng)

Công tắc:
Dùng công tắc trượt lên xuống nhằm đóng ngắt nguồn điện chủ động  trong vận hành máy.

Dây dẫn điện:

Dẫn điện từ nguồn qua công tắc, đồng hồ tới động cơ.
Nguồn điện:

Nguồn điện 12V cung cấp điện năng cho động cơ hoạt động.
Đồng hồ:

Đồng hồ báo hiệu điện thế, điện năng còn lại của nguồn.
Tấm chắn bảo vệ:

Bảo vệ lưỡi dao không cắt, chém xuống đất và chắn cỏ khi cắt không văng trở lại người vận hành.
c. Nguyên tắc hoạt động:

Khi được cấp điện động cơ sẽ quay với vận tốc rất lớn (Theo thông tin ghi trên vỏ, động cơ không tải quay tới 21000 vòng/phút). Do lưỡi dao được gắn chặt trên trục của động cơ cũng sẽ quay theo tạo ra một lực cắt rất mạnh, với thiết kế hình cánh cung làm tăng chiều dài nên lưỡi dao khi cắt rất êm. Thân máy được làm bằng nhựa nên cầm rất nhẹ, các bộ phận công tắc, đồng hồ sẽ cho người vận hành chủ động biết được điện năng tiêu thụ. Nguồn điện là loại ắc qui khô 12V đảm bảo an toàn và có thể cho máy vận hành liên tục trong một thời gian dài.

4. VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ.
 
Trên 3 bờ ruộng, mỗi bờ có chiều dài 50 mét, mật độ cỏ mọc các loại cỏ tương đối như nhau. Em đã nhờ một bác nhà có máy cắt cỏ chạy xăng (Nhà bác có trang trại), một bác nông dân gần nhà (thường xuyên làm công việc cỏ) và em vận hành máy cắt cỏ cầm tay vừa hoàn thành.
	
	Thời gian

Hoàn thành
	Chi phí đầu tư dụng cụ, máy

	Cắt cỏ bằng máy cắt cỏ chạy bằng xăng
	10 phút
	6 980 000

	Căt cỏ bằng niềm
	65 phút
	40 000

	Cắt cỏ bằng máy cắt cỏ cầm tay dùng ắc qui
	25 phút
	500 000


Theo dõi thời gian làm việc qua bảng trên em thấy  máy cắt cỏ chạy bằng xăng cắt tốt nhanh nhưng tiếng ồn rất lớn, khói xả nhiều. Căt cỏ bằng niềm  rất chậm tư thế làm việc luôn phải ngồi rất mỏi lưng. Cắt cỏ bằng máy cắt cỏ cầm tay dùng ắc qui cơ bản đáp ứng được các tiêu chí em đã nêu ban đầu.
5 .KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU TỪ NAY ĐẾN THÁNG  12-2021.
Sau khi chế tạo xong và cho vận hành thử nghiệm, em thấy cơ bản máy đáp ứng được các yêu cầu đã nêu ở trên xong vẫn còn một số hạn chế như phần lưỡi dao cần được tôi già hơn để khi cắt gặp các thân cỏ cứng không bị bong vênh. Em sẽ tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm xin tư vấn để hoàn thiện máy
6. KẾT LUẬN
Sau một thời gian nghiên cứ chế tạo, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Phạm Thị Quỳnh Nga, sự quan tâm của ban giám hiệu Nhà trường, sự động viên giúp đỡ của gia đình bạn bè, tư vấn giúp đỡ của các bác thợ cơ khí dự án của em đã hoàn thành.


Khi cho vận hành thử nghiệm em thấy máy hoạt động tương đối tốt, đặc biệt khi cắt các thảm cỏ trong khuôn viên đem lại tính thẩm mỹ rất cao.


Do lần đầu tiên em tiến hành nghiên cứu trải nghiệm sáng tạo khoa học,  đề tài của em có lẽ còn nhiều thiếu sót, em rất mong các thầy, cô trong ban giám khảo, các chuyên gia góp ý, chỉ bảo để giúp đề tài của em được hoàn thiện hơn.

           Em xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa Vât lí 9 
2. Sách giáo khoa Công nghệ 8.

3. www.kenhsangtao.com

4. Cẩm nang điện dân dụng (Tailieuhoctap.vn)

 5. http://m.youtube.com
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